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y Cp quan: Bộ Công thương 
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Số: 378 7 /BCT-ĐL Hà Nội, ngày 04 tháng ‡năm 2022 


V/v rà soát một số nội dung của 
Quy hoạch điện VIII 


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ 


Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công thư số 182/LDCP ngày 
10 tháng 6 năm 2022 về Quy hoạch điện VIII; trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp ngày 18 tháng 6 năm 2022 và 
tại Văn bản số 3671/VPCP-CN ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Chính 
phủ về việc làm rõ một số nội dung của dự thảo Quy hoạch điện VIII, Bộ Công 
Thương kính báo cáo một số nội dung như sau: 

1. Tính khả thi của Quy hoạch điện VIII 

Dự báo nhu cầu phụ tải điện đã được thực hiện 3 kịch bản phụ tải: thấp (tăng 
8,43%/nám giai đoạn 2021-2025, tăng 7,14%/nám giai đoạn 2026-2030), cơ sở 
(tăng 9,09%/năm giai đoạn 2021-2025, tăng 7,95%/nám giai đoạn 2026-2030) và 
cao (tăng 9,84%/nám giai đoạn 2021-2025, tăng 8,88%/nám giai đoạn 2026- 
2030), tương ứng với 3 kịch bản tăng trưởng GDP: thấp (tăng 6,2%/năm giai đoạn 
2021-2025, tăng 5,8%/nám giai đoạn 2026-2030), trung bình (tăng 6,8%/nám giai 
đoạn 2021-2025, tăng 6,4%/nám giai đoạn 2026-2030) và cao (tăng 7,5%/nám 
giai đoạn 2021-2025, tăng 7,2%/năm giai đoạn 2026-2030). 

Kết quả dự báo phụ tải cho các phương án phụ tải cơ sở và phụ tải cao đến 
năm 2030 tương ứng: công suất cực đại khoảng 86.500-93.300 MW, điện thương 
phẩm khoảng 491,2-530,4 tỷ kWh, điện sản xuất và nhập khẩu khoảng 551,3- 
595,4 ty kWh. 

Quy hoach dién VIII dá tính toán các chuong trinh phát trién nguón và luói 
dién dáp úng các Kich bàn phu tái co só và Kich bán phu tái cao. 

Từ thực tiễn phát triển các nguồn điện lớn trong giai đoạn 2016-2020 (dat 
khoảng 63% so với quy hoạch), Quy hoạch điện VIII tính toán phuong án diéu 
hành theo kich bản phu tải cao có tính thêm mức dự phòng 152 công suất nguồn 
điện để dự phòng trường hợp tỷ lệ thực hiện phát triển các nguồn điện lớn chỉ đạt 
được khoảng 85% công suất nguồn điện theo quy hoạch. 

Kết quả chương trình phát triển nguồn điện theo phương án điều hành như 
sau: Năm 2030, tông công suất các nhà máy điện đạt 145.930 MW (không tính 
điện mặt trời mái nhà và các nguồn đồng phát). Trong đó, nhiệt điện than đạt 
37.467 MW (25,7%); thủy điện (gồm cả thủy điện nhỏ) đạt 28.946 MW (19,8%); 
nhiệt điện sử dụng khí nội đạt 14.930 MW (10,2%); điện khí LNG đạt 23.900 
MW (16,4%); điện gió trên bờ đạt 16.121 MW (11%); điện gió ngoài khơi đạt 
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7.000 MW (4,8%); điện mặt trời quy tập trung đạt 8.736 MW (6%); điện sinh khối 
và năng lượng tái tạo khác đạt 1.230 MW (0,8%); thủy điện tích năng và pin lưu 
trữ đạt 2.450 MW (1,7%). 

Hệ thống lưới điện truyền tải được xây dựng đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận 
hành an toàn, ón định, có khả năng tích hợp tỷ lệ cao các nguồn năng lượng tái 
tạo, khắc phục các tình trạng quá tải, nghẽn mạch, chất lượng điện áp thấp và một 
số vấn đề kỹ thuật vận hành lưới điện khác. Tổng khối lượng đầu tư giai đoạn 
2021-2030: Xây dựng mới 46.650 MVA và cải tạo 37.800 MVA trạm biến áp 500 
kV; xây dựng mới 12.490 km và cải tạo 1.324 km đường dây 500 kV; xây dựng 
mới 74.275 MVA và cải tạo 34.497 MVA trạm biến áp 220 kV; xây dựng mới 
16.061 km, cải tạo 6.484 km đường dây 220 kV. 

Chương trình phát triển nguồn và lưới điện của Quy hoạch điện VIII đảm 
bảo độ tin cậy của việc cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước, thể hiện qua tiêu chí quy hoạch LOLE (xác suất mát tải kỳ vọng) toàn hệ 
thống điện không lớn hơn 12 giờ/năm. 

Tại Tờ trình số 2279/TTr-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2022 về trình duyệt Quy 
hoạch điện VIII, Bộ Công Thương đã nghiên cứu, xây dựng chương trình phát 
triển điện lực quốc gia với mục tiêu đáp ứng đầy đủ điện năng trong mọi tình 
huống cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh, quốc phòng của đất nước 
theo từng năm của từng miền từ nay đến năm 2030. 

Bên cạnh các tính toán mô hình quy hoạch, Bộ Công Thương đã đánh giá về 
chương trình phát triển nguồn điện và tác động tới khả năng cung ứng điện giai 
đoạn tới 2030 như sau: 

- Nguồn nhiệt điện than: 

+ Có 11 dự án nhiệt điện than với tông công suất 12.960 MW đang trong quá 
trình xây dựng và sẽ đưa vào vận hành tới năm 2030, bao gồm: Na Dương 2 (110 
MW), An Khánh - Bắc Giang (650 MW), Thái Bình 2 (1.200 MW), Quảng Trạch 
1 (1.200 MW), Long Phú 1 (1.200 MW), Sông Hậu I (1.200 MW), Nghi Sơn II 
(1.330 MW), Duyên Hải II (1.320 MW), Vân Phong 1 (1.420 MW), Vũng Áng II 
(1.330 MW), Sông Hậu II (2.000 MW). 

+ Có 4 dự án với tông công suất 4.800 MW có thể có rủi ro trong triển khai, 
bao gồm: Nam Định (1.200 MW) nhà đầu tư thông báo đã thu xếp được vốn, Công 
Thanh (600 MW), Quảng Trị (1.200 MW), Vĩnh Tân II (1800 MW). 

- Nguồn nhiệt điện khí trong nước: Đến năm 2030 dự kiến phát triển khoảng 
7.240 MW, bao gồm: cụm nhà máy điện sử dụng khí Lô B (3 nhà máy Ô Môn 2, 
3, 4 với tổng công suất 3.150 MW); cụm nhà máy điện sử dụng khí Cá Voi Xanh 
(5 nhà máy Dung Quất 1,2,3 và Miền Trung 1,2 với tổng công suất 3.750 MW) 
và 1 nhà máy điện sử dụng mỏ Báo Vàng với công suất 340 MW. Đây là các 
nguồn điện đóng vai trò rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng 
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của Việt Nam. Do đó, cần có các giải pháp để nhất thiết giữ vững tiến độ của cụm 
nhiệt điện khí Ô Môn - Lô B (3.150 MW, vận hành giai đoạn 2025-2027) và cụm 
nhiệt điện khí miền Trung - Cá Voi Xanh (3.750 MW, vận hành giai đoạn 2028- 
2029). 

+ Cụm mỏ khí Lô B: Vướng mắc chính ở phía thượng nguồn là vấn đề bảo 
lãnh Chính phủ. Tuy nhiên, Bộ Công Thương đã đàm phán xong và phía Nhật 
Bản đã ký thư chính thức bỏ yêu cầu có bảo lãnh Chính phủ, hiện đang thỏa thuận 
với phía Thái Lan (chiếm 5%) dé bỏ yêu cầu này. Phía hạ nguồn có 2 nhà máy do 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư (Ô Môn 3, 4), hiện nhà máy Ô Môn 4 đang 
chuẩn bị đấu thầu chọn tông thầu EPC, còn nhà máy Ô Môn 3 chưa được cấp chủ 
trương đầu tư do thủ tục vay vốn ODA nhưng về cơ bản sẽ được tháo gỡ trong 
thời gian tới; nhà máy Ô Môn 2 do Marubeni và WTO là nhà đầu tư, hiện đã xong 
chủ trương đầu tư và đang hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi. Như vậy, cụm 
các dự án nhà máy điện sử dụng mỏ khí Lô B về cơ bản đã có tiến triển. 

+ Cụm mỏ khí Cá Voi Xanh: hiện nay còn có rủi ro về phía thượng nguồn 
(do ExxonMobil triển khai) đang có vấn dé về định hướng đầu tư nội bộ, dự án 
này không nằm trong các dự án ưu tiên của ExxonMobil. Vì vậy, công tác đàm 
phán các thỏa thuận thương mại và GGU chậm ảnh hưởng đến triển khai các công 
việc khác. Phía hạ nguồn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư dự án nhà máy 
điện Dung Quất 1, 3 và Sembcorp đầu tư dự án BOT Dung Quát 2 đã được phê 
duyệt FS, đang đàm phán hợp đồng mua bán khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu 
tư dự án TBKHH Miền Trung 1, 2 đang triển khai lập quy hoạch 1:500 và lập FS 
với tiền độ dự kiến năm 2028-2029. 

+ Mỏ khí Báo Vàng: còn khó khăn trong việc xác định trữ lượng của mỏ khí, 
quyết tâm của nhà đầu tư (Gazprom) khó có thê vào vận hành trước năm 2030. 

- Nguồn nhiệt điện khí LNG: tổng công suất dự kiến phát triển đến năm 2030 
theo phương án điều hành là 23.900 MW, gồm: 

+ Có 11 dự án với tông công suất 17.900 MW đã được phê duyệt và bó sung 
trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh, gồm: Nhơn Trạch 3,4 (1.500 MW), Hiệp 
Phước giai đoạn 1 (1.200 MW), Bạc Liêu (3.200 MW), Sơn Mỹ 1 (2.250 MW), 
Sơn Mỹ 2 (2.250 MW), Long An 1 (1.500 MW), Cà Ná (1.500 MW), Quảng Ninh 
1 (1.500 MW), Long Sơn (1.500 MW), Hải Lăng (1.500 MW). Đối với các dự án 
IPP do nhà đầu tư trong nước thực hiện (Nhơn Trạch 3,4 do PV Power làm chủ 
đầu tư; Hiệp Phước của Công ty TNHH Hiệp Phước) thường khó khăn lớn nhất 
là thu xếp vốn từ các tó chức tín dụng trong và ngoài nước, mặc dù vậy các dự án 
đang triển khai đúng tién độ quy hoạch. Đối với các dự án IPP có sự tham gia nhà 
đầu tư nước ngoài (Bạc Liêu của DOE; Long An 1, 2 của Liên danh Vinacapital- 
và GS Energy; Quảng Trị của Liên danh T&T và Tổ hợp nhà đầu tư Hàn Quốc), 
rủi ro thường gặp là các tổ chức cho vay vốn thường đưa ra những yêu cầu bảo 
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lánh ngát nghëo cúa Chính phú, nhiéu khi vuot quá khuón khó pháp lý hiện hành 
(ví dụ trường hợp dự án Bạc Liêu - sẽ báo cáo ở phần sau). 

+ Có 4 dự án với tổng công suất 6.000 MW dự kiến đưa vào trong Quy hoạch 
điện VIII tại khu vực miền Bắc, gồm: Thái Bình (1.500 MW), Nghi Sơn (1.500 
MW), Quỳnh Lập (1.500 MW), Quảng Trạch 2 (1.500 MW). Trong đó, có 2 dự 
án mới là Thái Bình và Nghi Sơn, 2 dự án đã có trong Quy hoạch điện VII điều 
chỉnh sẽ chuyên đôi nhiên liệu từ than sang sử dụng khí LNG là Quỳnh Lập và 
Quảng Trạch 2. Các dự án này tiến độ nhanh nhất sẽ vào trong giai đoạn 2028- 
2030. 

- Nguồn điện gió ngoài khơi: dự kiến phát triển 7.000 MW (3.000 MW tại 
miền Nam và 4.000 MW tại miền Bắc). Nguồn điện gió ngoài khơi tại miền Bắc 
cần đưa vào vận hành sớm từ năm 2027 để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc. 

- Nguồn điện gió trên bờ: cần đưa vào vận hành thêm khoảng 12.000 MW 
trong giai đoạn đến năm 2030, trong đó có khoảng 2.800 MW tại miền Bắc cần 
đưa vào từ năm 2024-2025 để đảm bảo cấp điện. Hiện tại, do chưa phê duyệt Quy 
hoạch điện VIII nên các nguồn điện này chưa đủ cơ sở pháp lý dé triển khai. 

Kết quả rà soát tién độ theo từng năm của các dự án nguồn điện lớn được 
quy hoạch cho giai đoạn 2021-2030 được nêu tại Phụ lục 1. 

2. Về quy hoạch điện mặt trời 

Tại Văn bản số 2715/BCT-ĐL ngày 20 tháng 5 năm 2022, Bộ Công Thương 
đã báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình quy hoạch 
các dự án điện mặt trời. Kết quả rà soát các dự án điện mặt trời đã được quy hoạch 
như sau: 

2.1. Tình hình thực hiện quy hoạch điện mặt trời 

Tổng số các dự án đã được phê duyệt quy hoạch và bổ sung quy hoạch là 
175 dự án (18.614 MWp, 15.301 MW), cụ thể: 

- Có 58 dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt quy hoạch 
(13.337 MWp, 11.080 MW), trong đó 55 dự án (12.727 MWp, 10.181 MW) tập 
trung tại khu vực miền Trung và miền Nam (chiếm 95%) và 03 dự án (610 MWp, 
488 MW) tại khu vực miền Bắc. Có 21 dự án (5.771 MWp, 4.711 MW) đã đi vào 
vận hành (tỉ lệ thực hiện đạt 42,5%) và tập trung toàn bộ tại khu vực miền Trung 
và miền Nam. 

- Có 117 dự án do Bộ Công Thương quyết định phê duyệt quy hoạch (5.277 
MWp, 4.221 MW), trong đó có 110 dự án (5.034 MWp, 4.208 MW) tập trung tại 
khu vực miền Trung và miền Nam (chiếm 95%) và 7 dự án (243 MWp, 194 MW) 
tại khu vực miền Bắc. Có 110 dự án (5.032 MWp, 4.025 MW) đã đi vào vận hành 
(tỉ lệ thực hiện đạt 95%), trong đó có 106 dự án (4.873 MWp, 3.898 MW) tại khu 
vực miền Trung và miền Nam. 
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2.2. Các dự án điện mặt trời chưa đưa vào vận hành 

Còn 51 dự án/hoặc một phần dự án điện mặt trời, với tổng công suất 6.564,67 
MW đã được phê duyệt bó sung quy hoạch, nhưng có phần công suất chưa đi vào 
vận hành, trong đó: 

(i) Có 5 dự án/hoặc một phần dự án điện mặt trời với tông công suất 452,62 
MW đã thi công xong, chờ xác định giá bán điện, gồm: 

- Phù Mỹ (Phù Mỹ 1 - 64,75 MW đã vận hành ngày 30 tháng 12 năm 2020, 
Phù Mỹ 3 - 23,75 MW đã vận hành ngày 24 tháng 12 năm 2020): đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt bó sung quy hoạch tại Văn bản số 932/TTg-CN ngày 
23 tháng 7 năm 2018; Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Định đã cấp chủ trương 
đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án ĐMT Phù Mỹ 1 tại Quyết định số 
3164/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018 và Quyết định só 3695/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 10 năm 2019, đối với dự án ĐMT Phù Mỹ 3 tại Quyết định số 
3166/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2018, Quyết định số 3697/QĐ-UBND 
ngày 14 tháng 10 năm 2019 và Quyết định số 3103/QD- UBND ngày 27 tháng 7 
nám 2021. Trén co só quy hoach vá chú truong dáu tu duoc cáp có thám quyén 
phé duyét, chú dáu tu trién khai du án theo các quy dinh. Tóng múc dáu tu 
(TMĐT) dự án Phù Mỹ 1 khoảng 1.736,6 tỷ đồng, đã có thông báo kết quả kiểm 
tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng 
(Văn bản số 87/TB-DL ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Cục Điện lực và Năng 
lượng tái tạo); TMĐT dự án Phù Mỹ 3 khoảng 1.901 tỷ đồng và đã có thông báo 
kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình 
xây dựng (Văn bản số 88/TB-DL ngày 16 tháng 6 năm 2022). 

- Có 3 phần dự án, gồm: Thiên Tân 1.2 (80 MW) đã hoàn thành toàn bộ và 
đã được COD 48,23 MWp, Thiên Tân 1.3 (32 MW) đã hoàn thành nhưng chưa 
được công nhận COD, Thiên Tân 1.4 (80 MW) đã hoàn thành toàn bộ ngày 30 
tháng 6 năm 2021 chưa được công nhận COD: các dự án này thuộc nhà máy điện 
mặt trời Thiên Tân 1, công suất 300 MW đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
quy hoạch tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016, nhưng chưa 
có phương án đấu női với hệ thống điện quốc gia. Trên cơ sở dé xuất của UBND 
tỉnh Ninh Thuận, Bộ Công Thương đã thâm định bó sung phương án đấu nối theo 
đúng quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được phê duyệt tại Văn bản só 
1489/TTg-CN ngày 27 tháng 10 năm 2020. UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp chủ 
trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư các dự án DMT Thiên Tân 1.2, 1.3 và 1.4 
tại các Quyết định số 1919/QĐ-UBND, 1920/QĐ-UBND và 1921/QĐ-UBND 
ngày 29 tháng 10 năm 2020. Chủ đầu tư đã triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng 
dự án và đang chờ xác định giá bán điện. Cơ quan chuyên môn về xây dựng chưa 
nhận được báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình theo quy định. Tổng 
mức đầu tư dự án Thiên Tân 1.2 khoảng 1.974,1 tỷ đồng, dự án Thiên Tân 1.3 
khoảng 938 tỷ đồng, dự án Thiên Tân 1.4 khoảng 1.993 tỷ đồng. 
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- Một phần dự án Phước Minh, Thuận Nam (172,12 MW): du án có tóng 
cóng suát 450 MW đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bồ sung quy hoạch 
tại Văn bản số 70/TTg- -CN ngày 09 tháng 01 nám 2020; UBND tinh Ninh Thuán 
dá cáp chú truong dáu tu vá cháp thuán nhà dáu tu tai Quyét dinh só 79/QD- 
UBND ngay 03 tháng 4 nám 2020. Chú dáu tu dá trién khai dáu tu xáy dung du 
án, duoc cáp giáy phép hoat dóng dién luc và duoc cóng nhàn COD mót phàn, 
cón phàn cóng suát 172,12 MW chua xác dinh duoc giá bán. Tóng múc dàu tu 
cúa cà du án khoáng 11.138,2 ty dóng (phần còn lại chưa xác định giá bán ước 
tính tổng mức đầu tư khoảng 4.260,2 tỷ đồng). Chưa có thông báo kết quả kiểm 
tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của 
cơ quan chuyên môn về xây dựng. 

(ii) Có 19 dự án/hoặc một phần dự án với tông công suát 1.975,8 MW dà có 
nhà dáu tu và dà trién khai dáu tu ó nhiéu múc dó khác nhau, bao góm: 

- Chu Ngoc giai doan 2 (20 MW): dà duoc Bó Cóng Thuong phé duyét bó 
sung quy hoach tai Quyét dinh só 4742/QD-BCT ngày 24 tháng 12 nám 2018; 
UBND tinh Gia Lai dà cáp chú truong dàu tu và cháp thuán nhà dàu tu tai Quyét 
định số 693/QD-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2020 và Quyết định số 135/QD- 
UBND ngày 29 tháng 01 năm 2022. Giai đoạn 1 của dự án đã được công nhận 
COD ngày 04 tháng 6 năm 2019, giai đoạn 2 đang triển khai lập Báo cáo nghiên 
cứu khả thi và đã đăng ký kế hoạch sử dụng đất với địa phương. 

- Phước Thái 2 (100 MW), Phước Thái 3 (50 MW): đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt bó sung quy hoạch tại Văn bản số 356/TTg-CN ngày 09 tháng 3 
năm 2017; UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà 
đầu tư tại Quyết định số 221/QĐ-UBND và 222/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 
năm 2020. Dự án đã lập và được cơ quản quản lý nhà nước thâm định Thiết kế cơ 
sở, đã lựa chọn nhà thầu EPC để triển khai thực hiện dự án. 

- Ngọc Lặc (45 MW): đã được Bộ Công Thương phê duyệt bó sung quy 
hoạch tại Quyết định số 4322/QĐ-BCT ngày 16 tháng 11 năm 2017; UBND tỉnh 
Thanh Hóa đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 
324/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2018. Dự án đã được cơ quan quản lý nhà 
nước thẩm định Thiết kế cơ sở, đã lập Thiết kế kỹ thuật và có Hợp đồng mua bán 
điện, Hợp đồng thuê đất, Hợp đồng mua sắm thiết bị. 

- Krông Pa 2 (39,2 MW): đã được Bộ Công Thương phê duyệt bó sung quy 
hoạch tại Quyết định số 423/QD-BCT ngày 31 tháng 01 năm 2018; UBND tỉnh 
Gia Lai đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định só 
239/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2018 và Quyết định số 765/QD-UBND 
ngày 01 tháng 11 năm 2021. Dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước thâm định 
Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, đã ký hợp đồng mua sắm lắp đặt trạm biến áp 
và đường dây 110 kV, hiện đang triển khai xây dựng các hạng mục hạ tầng. Tổng 
mức đầu tư dự án khoảng 927,2 tỷ đồng. 
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- Đức Huệ 2 (39,2 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bó sung 
quy hoạch tại Văn bản số 1632/TTg-CN ngày 20 tháng 11 năm 2020; UBND tỉnh 
Long An đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định só 
761/QD-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2022. Chủ đầu tu đã thuê tư vån lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- KN Yaly - Gia Lai (400 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bó 
sung quy hoach tai Vàn bàn só 1870/TTe-CN ngày 31 tháng 12 nám 2020; UBND 
tinh Gia Lai dá cáp chú truong dàu tu và cháp thuán nhà dàu tu tai Quyét dinh só 
435/QD-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2021. Chủ đầu tư đã thuê tư vấn lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi, đã ký hợp đồng đo đạc địa chính phục vụ giải phóng mặt 
bằng. 

- MT2 (24 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bó sung vào Quy 
hoạch điện VII điều chỉnh tại Văn bản số 1632/TTg-CN ngày 20 tháng 11 năm 
2020; UBND tỉnh Bình Phước đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư 
tại Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2022. 

- MTI (24 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào quy 
hoạch tại Văn bản số 1632/TTg-CN ngày 20 tháng 11 năm 2020; UBND tỉnh Bình 
Phước đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 
937/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2022. Chủ đầu tư đã thuê tư vấn lập Báo 
cáo nghiên cứu khả thi và đã được thuê đất. 

- Một phần KCN Châu Đức (42 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt bó sung quy hoạch tại Văn bản số 217/TTg-CN ngày 09 tháng 02 năm 2018 
và đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 
2019. Dự án đã triển khai xây dựng và đưa vào vận hành thương mại một phần 
(58 MW). 

- KN Srêpôk 3 - giai đoạn 1 (304 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt bó sung quy hoạch tại Văn bản số 1870/TTg-CN ngày 31 tháng 12 năm 
2020; UBND tỉnh Đắk Lắk đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và chấp thuận nhà đầu 
tu tại Quyết định số 523/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022. Chủ đầu tư đã 
thuê tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, đã ký hợp đồng đo vẽ trích lục địa 
chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng. 

- Phú Thiện (32 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bó sung quy 
hoạch tại Văn bản số 1632/TTg-CN ngày 20 tháng 11 năm 2020; UBND tỉnh Gia 
Lai đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 616/QD- 
UBND ngày 20 tháng 9 năm 2021. Chủ đầu tư đã lập và trình cơ quan quản lý nhà 
nước thầm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, đã được UBND tỉnh Gia Lai có văn 
bản về chuyển nhượng quyền sử dụng đất và đã ký một số hợp đồng chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất. 

- Trang Đức (39,2 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bó sung 
quy hoạch tại Văn bản số 1632/TTg-CN ngày 20 tháng 11 năm 2020; UBND tỉnh 
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Gia Lai dá cáp chú truong dáu tu và cháp thuán nhà dàu tu tai Quyét dinh só 
428/QD-UBND ngáy 20 tháng 7 nám 2021. Chú dáu tu dà ky hop dóng vói tu 
vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, đã trình co quan quản lý nhà nước thám định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi, đã lập danh sách đền bù đất, đã thực hiện mua một 
phần đất và UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đồng ý chủ trương chuyền nhượng, 
góp vốn, thuê quyền sử dụng đất dé thực hiện dự án. 

- Sơn Quang (23,2 MW): đã được Bộ Công Thương phê duyệt bó sung quy 
hoạch tại Quyết định số 2876/QĐ-BCT ngày 15 tháng 8 năm 2018; UBND tỉnh 
Hà Tĩnh đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 
2908/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2018 và Quyết định só 3379/QĐ-UBND 
ngày 06 tháng 11 năm 2018. 

- KN Yaly Kon Tum (160 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
bó sung quy hoạch tại Văn bản số 1870/TTg-CN ngày 31 tháng 12 năm 2020; 
UBND tỉnh Kon Tum đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại 
Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021. Chủ đầu tư đã ký hợp 
đồng đo vẽ trích lục địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng: hợp đồng khảo 
sát lập Báo cáo nghiên cứu khả thi; báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Đức An (30 MW): đã được Bộ Công Thương phê duyệt trong Quy hoạch 
phát triển điện lực tỉnh Đăk Nông tại Quyết định số 2097/QĐ-BCT ngày 11 tháng 
7 năm 2016; UBND tỉnh Đắk Nông đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và chấp thuận 
nhà đầu tư tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 và Quyết 
định số 1515/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021. Chủ đầu tư đã thực hiện 
trích lục giao đất, chuyên đôi đất sang mục đích đất năng lượng tại Quyết định SỐ 
411/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2019; đã lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và 
ký hợp đồng thi công xây dựng công trình. 

- Một phần dự án BMT Hó Dầu Tiếng (Nhà máy DMT Dầu Tiếng 5 công 
suất 450 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch tại 
Văn bản số 1228/TTg-CN ngày 18 tháng 8 năm 2017 và được điều chỉnh tiến độ 
tại Văn bản số 1608/TTg-CN ngày 18 tháng 11 năm 2020; UBND tỉnh Tây Ninh 
đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 323/QD- 
UBND ngày 10 tháng 02 nám 2022, Quyét dinh só 333/QD-UBND ngáy 10 tháng 
02 năm 2022. Chủ đầu tư đã lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, đã có hợp đồng cung 
cấp cọc, đã lập sơ đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ đền bù giải phóng mặt bằng. 

- Thanh Hóa 1 (128 MW): đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bó sung 
quy hoạch tại Văn bản số 1104/TTg-CN ngày 23 tháng 8 năm 2018; UBND tỉnh 
Thanh Hóa đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 
1841/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2021. 

- Mai Sơn (10 MW): đã được Bộ Công Thương phê duyệt bồ sung quy hoạch 
tại Quyết định số 4146/QD-BCT ngày 17 tháng 10 năm 2016; UBND tỉnh Sơn La 
đã cấp chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 179/QD- 
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UBND ngay 23 tháng 01 nám 2017. Chú dáu tu dá láp và trinh co quan quán ly 
nhà nước thẩm định Thiết kế kỹ thuật. UBND tỉnh Son La đã có Văn bản số 
738/UBND-KT ngày 07 tháng 3 năm 2022 đề nghị đưa ra khỏi quy hoạch do 
vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. 

- Một phần dự án BMT Thiên Tân 1.3 (8 MW): UBND tinh Ninh Thuán dà 
cáp chú truong và cháp thuán nhà dáu tu tai Quyét dinh só 1220/QĐ- UBND ngày 
29 tháng 10 năm 2020. Dự án đã được cơ quan quản lý nhà nước thâm định Thiết 
kế cơ sở, đã lập Thiết kế kỹ thuật. 


(111) Có 27 dự án/hoặc một phần dự án với tông công suất 4.136,25 MW chưa 
có nhà đầu tư, bao gòm: 26 dự án DMT và một phần còn lại của dự án DMT Hỗ 
Dầu Tiếng (công suất 1.050 MW). Trong đó, có một số dự án đang thực hiện thủ 
tục cấp chủ trương đầu tư, các địa phương đang trong giai đoạn thâm định dé cấp 
chủ trương đầu tư; có những dự án chưa triển khai thực hiện gì. 

(Chỉ tiết thông tin các dự án tại Phụ lục 2 kèm theo). 

Như vậy, các dự án/phần dự án đã hoàn thành thi công có tổng công suất 
452,62 MW, có tổng mức đầu tư ước tính khoảng 11.800 tỷ đồng; các dự án điện 
mặt trời đã được quy hoạch, đã được chấp thuận nhà đầu tư (tính đến hết 25 tháng 
6 năm 2022) có tổng công suất 1975,8 MW, nhưng chi phí đã đầu tư chưa đủ cơ 
sở/số liệu để xác định; các dự án điện mặt trời đã được quy hoạch nhưng chưa 
được chấp thuận nhà đầu tư có tổng công suất 4.136,25 MW. Đánh giá về tính 
pháp lý của các dự án như sau: 

(i) Về mặt quy hoạch: các dự án đã được thầm định và trình cấp có thâm 
quyền xem xét, phê duyệt theo đúng các quy định tại Thông tư số 43/2013/TT- 
BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương. 

Gi) Vé viëc cáp chú truong dáu tu: trên co só quy hoach duoc cáp có thám 
quyén phé duyët, các dia phuong tó chúc thám dinh dé cáp giấy chứng nhận đầu 
tư theo quy định của pháp luật. UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 
tự chịu trách nhiệm về việc cấp giấy chứng nhận đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư. 


(iii) Về việc triển khai đầu tư xây dựng: chủ đầu tư các dự án có trách nhiệm 
triển khai thực hiện dự án theo đúng quy. hoạch được cấp có thâm quyền phê duyệt, 
đảm bảo phù hợp với các quy định về đầu tư, xây dựng tại Luật Đầu tư, Luật Xây 
dựng và các quy định pháp luật liên quan khác. Đa số các dự án đã có nhà đầu tư 
đang trong quá trình triển khai, chưa gửi báo cáo hoàn thành xây dựng công trình 
và chưa có số liệu quyết toán về tổng mức đầu tư, do đó chưa đủ cơ sở để xác 
nhận chỉ phí các nhà đầu tư đã thực hiện và chưa thể đánh giá được mức độ thiệt 
hại khi không tiếp tục triển khai các dự án đã được chấp thuận nhà đầu tư cho giai 
đoạn đến năm 2030. 

Để tránh rủi ro về mặt pháp lý, tránh xảy ra khiếu kiện và đền bù cho các nhà 
đầu tư, Bộ Công Thương đề xuất tiếp tục phát triển các dự án điện mặt trời đã 
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duoc cháp thuán nhà dáu tu (bao góm cà nhüng du án dà hoàn thành thi cóng) 
trong giai doan dén nám 2030 vói tóng cóng suát 2.428,42 MW. Các du án dién 
mặt trời chua được chấp thuận nhà đầu tư với tổng công suất 4.136,25 MW có thể 
xem xét giãn sang giai đoạn sau năm 2030 để đảm bảo tỷ lệ hợp lý của các nguồn 
điện năng lượng tái tạo trong hệ thống, lý do vì nếu đưa vào giai đoạn trước năm 
2030 sẽ làm cho tỷ lệ năng lượng tái tạo trong hệ thống tăng cao (khoảng 26% 
tổng công suất toàn hệ thống), ảnh hưởng đến khả năng vận hành an toàn, tin cậy 
của hệ thống điện và ảnh hưởng đến vận hành kinh tế các nguồn thủy điện, nhiệt 
điện và bao tiêu khí hiện có. Trong thời gian đến năm 2030, nếu điều kiện kỹ thuật 
của hệ thống điện quốc gia tốt hơn, có thêm các công cụ dé điều hành, đảm bảo 
hấp thụ mức độ cao hơn điện mặt trời và vận hành an toàn, kinh tế các nguôn điện 
trong hệ thống, hoặc có nhiều nguồn điện chậm tiến độ, phải có giải pháp thay 
thé, Bộ Công Thương sẽ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam tính toán, kiểm tra 
và báo cáo Chính phủ. 

Bên cạnh các dự án điện mặt trời bán điện cho lưới điện quốc gia, các dự án 
điện mặt trời (và cả điện gió) theo hình thức tự sản xuất, tự cung cấp và tiêu thụ 
tại chỗ, không phát điện lên lưới điện quốc gia; các dự án điện mặt trời (và điện 
gió) phục vụ sản xuất các loại hình năng lượng mới (hydrogen, amoniac xanh, hóa 
chất, ...) cần được ưu tiên phát triển, cho phép bó sung quy hoạch và triển khai 
không giới hạn quy mô công suất, không phụ thuộc vào cơ cấu công suất đã có 
của quy hoạch. 

3. Về quy hoạch nguồn điện LNG 

3.1. Sự phù hợp với Nghị quyết 55 

Tại thời điểm tính toán các vấn đề kỹ thuật phục vụ ban hành Nghị quyết 55- 
NQ/TW, tính toán cơ cấu nguồn điện tối ưu chưa xét đến chi phí ngoại sinh (chi 
phí xã hội phải gánh chịu trong quá trình phát triển điện lực), vì vậy vào năm 2030 
nguồn nhiệt điện than chiếm công suất lớn (khoảng 55 GW), nguồn điện khí đạt 
22 GW, tổng công suất các nguồn nhiệt điện khoảng 77 GW. Quy hoạch điện VIII 
đã đưa chi phí ngoại sinh vào tính toán nên quy mô của các nguồn nhiệt điện than 
năm 2030 giảm mạnh, đạt 37 GW, thấp hơn 18 GW so với quy mô trong Nghị 
quyết 55-NQ/TW, phù hợp với xu hướng phát triển của Việt Nam, hướng tới mục 
tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. 

Theo Nghị quyết 55-NQ/TW, Việt Nam cần đủ năng lực nhập khâu khoảng 
8 tỷ m? khí LNG vào năm 2030, khoảng 15 tỷ m? khí vào năm 2045. Khi phải 
giảm khoảng 18 GW điện than vào năm 2030 nhằm đáp ứng cam kết của Việt 
Nam tại Hội nghị COP26, Quy hoạch điện VIII đã thay thế công suất điện than 
này bằng khoảng 14 GW nguồn điện nën sạch hơn là điện LNG, còn lại bù bằng 
12-15 GW các nguồn năng lượng tái tạo (do số giờ vận hành các dự án nguồn 
NLTT chỉ bằng khoảng 1/3 (đối với điện gió) và 1/4 (đối với điện mặt trời) so với 
các nguồn điện than hoặc khí). Vì vậy, nhu cầu nhập khẩu LNG tăng lên, đạt 
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khoáng14-18 ty m? vào năm 2030 và khoảng 13-16 ty m° vào năm 2045 là co bản 
phù hợp với Nghị quyết 55-NQ/TW. 

Cũng chính vì vậy, đến năm 2030 tông công suát các nhà máy điên dat 
145.930 MW (không tinh điên măt tròi mái nhà và các nguồn đồng phát) có cao 
hơn so với mục tiêu nêu tại Nghị quyết 55-NQ/TW (125-130 GW), nhưng phù 
hợp với bối cảnh phát triển mạnh mẽ năng lượng tái tạo và các nguồn điện nền 
sạch hơn (LNG) để đảm bảo phù hợp với cam kết của Việt Nam tại Hội nghị 
COP26. 

Nghi quyét 55/NQ-TW dua ra yêu càu vè da dang hóa các loai hình nguón 
dién dé dám bào an ninh cung cáp dién. Co cáu nguón dién cúa Quy hoach dién 
VIII đã đáp ứng được yêu cầu vé đa dạng hóa các loại hình nguồn điện. Tỷ trọng 
LNG chiếm 16,4% được đánh giá là phù hợp. 

Trong tông công suất 23.900 MW điện khí LNG năm 2030 của Quy hoạch 
điện VIII đã có 17.900 MW là kế thừa từ Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã được 
phê duyệt bó sung và dự kiến phải phát triển thêm khoảng 6.000 MW tập trung 
tại khu vực miền Bắc để đảm bảo nguồn điện chạy nền của hệ thống điện miền 
Bắc. 

Đến năm 2025 và 2030, vói co cáu nguón dién du kién tai Quy hoach dién 
VIII (trong dó nguón dién sú dung LNG tuong úng lá 3.500 MW và 23.900 MW) 
thi chi só HHI! cúa Viét Nam có giá tri tuong úng lá 2.397 diém và 2.302 diém. 
Chỉ só HHI ở mức này của Việt Nam cho thấy mức độ đa dạng hóa các loại hình 
nguồn điện đã được cải thiện đáng ké so với năm 2020 (chỉ số HHI đạt 3.127 
điểm). Mức chỉ số này thể hiện mức độ đa dạng hóa cao của các loại hình nguồn 
điện trong hệ thống, không quá phụ thuộc vào một loại hình nào, loại nhiên liệu 
nào. Chỉ số HHI về an ninh cung cấp điện của Việt Nam tại các thời điểm năm 
2025, 2030 đã đạt ở mức độ tốt hơn so với Hàn Quốc (2.856 điểm) và Nhật Bản 
(2.415 điểm) tại thời điểm năm 2020. 

3.2. Tính khả thi nhập khẩu LNG cho phát điện của Việt Nam 

Về nguồn cung LNG toàn cầu, theo BP Statistical Review of World Energy 
2021, trữ lượng khí tự nhiên đã được chứng minh của thế giới còn lại là 188 ngàn 
tỷ m3, có thé khai thác trong khoảng 50 năm nữa. Theo dự báo của TOTAL trong 
báo cáo LNG Outlook Medium & Long Term năm 2021, nguồn cung LNG toàn 
cầu sẽ tăng mạnh từ nay đến năm 2030, dẫn đầu tăng trưởng là khu vực Bắc Mỹ, 
tiếp theo là Trung Đông, Châu Phi và Nga, Australia vẫn năm trong nhóm các 
nước có sản lượng xuất khâu lớn, nhưng tốc độ tăng trưởng không cao. Tới năm 
2030, My, Quatar, Autralia, Nga, và Mozambique là 5 nước xuất khâu LNG hàng 


! Chi số HHI theo các loại hình nguồn điện thể hiện mức độ đa dạng hóa của các loại hình nguồn điện trong hệ 
thống điện. Chỉ số HHI phản ánh an ninh cung cấp điện tránh việc lệ thuộc quá lớn vào một loại hình nguôn điện, 
nhiên liệu. Từ đó dẫn đến mắt an ninh cung cấp điện khi có biến động lớn dói với nguồn cung cấp và giá của loại 
năng lượng đó. Chỉ số HHI nhỏ hơn 3000 thè hiên múc dó đa dang hóa cao cúa hé thóng điên. Chi só HHI lón hon 
3000 thể hiện mức độ tập trung của cung cấp điện vào một số ít loại hình nguôn điện trong hệ thống. 
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đầu thé giới. Trong đó, trừ Australia, 4 nước còn lại có mức độ tăng trưởng sản 
lượng xuất khẩu LNG tăng vọt so với hiện nay: Mỹ (tăng khoảng 90-100 triệu 
tán/nám, gấp gần 4 lần hiện nay), Quatar (tăng khoảng 50 triệu tán/nám, gấp 
khoảng 1,6 lần hiện nay), Nga (tăng khoảng 40 triệu tán/nám, gấp khoảng 2 lần 
hiện nay), Mozambique (tăng khoảng 40 triệu tán/nám). Indonesia và Malaysia 
duy trì xuất khâu ở mức 50 triệu tắn/năm và 22 triệu tán/nám trong giai đoạn 2020- 
2040. 

Về nhu cầu LNG toàn cầu, năm nước nhập khâu LNG hàng đầu thế giới hiện 
nay theo thứ tự gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan. Sản 
lượng nhập khâu LNG của Trung Quốc và Nhật Bản năm 2021 lần lượt khoảng 
79 triệu tán và 75 triệu tấn. Ba nước còn lại có sản lượng nhập khâu LNG lần lượt 
khoảng 4Š triệu tấn, 22 triệu tấn và 20 triệu tấn. Nhu cầu LNG nhập khâu của 
Châu Âu năm 2021 vào khoảng 80 triệu tấn. Theo các dự báo nhu cầu LNG của 
BP và TOTAL, Châu Á sẽ tiếp tục đứng đầu thé giới về nhu cầu LNG, chiếm tới 
trên 60% tổng sản lượng toàn cầu, Châu Âu chiếm khoảng 20%, còn lại là các khu 
vực khác. 

Sau khi cuộc xung đột Nga - Ukraina xảy ra, Châu Âu đã bắt đầu thực hiện 
chính sách hạn chế nhập khẩu năng lượng từ Nga, và đây mạnh nhập khâu LNG 
từ các nước khác. Do đó, thị trường LNG thế giới hiện nay có tính cạnh tranh cao. 
Australia hiện chủ yếu xuất khâu LNG sang khu vực Châu Á, nhưng sẽ dần mở 
rộng thị trường sang khu vực Châu Âu. Hoa Kỳ dự kiến tiếp tục cung cấp khí đốt 
cho các thị trường ở Châu Âu, Châu Á, Nam và Trung Mỹ. Nga và Trung Quốc 
đây mạnh xuất nhập khẩu khí tự nhiên qua đường ô ống khí từ khu vực Siberia. 


Trong ngắn và trung hạn, Việt Nam có thé nhập khâu LNG từ các nước như 
Australia, Mỹ, Nga và Quatar do đây là những nước xuất khẩu LNG lớn nhất và 
có kế hoạch tăng thêm sản lượng xuất khẩu. Trong dài hạn, cần xem xét đa dạng 
hóa khả năng nhập khẩu thêm LNG từ các nước khác như Mozambique, 
Turkmenistan và Iran. Với nguồn cung ứng đa dạng của các nước trên thé giới thì 
khả năng nhập khâu LNG cho các nhà máy điện với quy mô công suất 23.900 
MW năm 2030 là khả thi. Thêm vào đó Quy hoạch điện VIII cũng xem xét chuyền 
đổi các nhà máy điện LNG sang sử dụng hydro khi công nghệ chín muói, khi đó 
sự phụ thuộc vào nhập khẩu LNG càng giảm. 

3.3. Phân tích các khả năng biến động về giá LNG 

Hiện tại có 2 hệ thống giá LNG trên thị trường: giá giao ngay và giá hợp 
đồng. Đối với nhà máy điện TBKHH sử dụng LNG, do nhu cầu sử dụng cao và 
ón định nên thông thường sẽ sử dụng giá hợp đồng dài hạn dé mua LNG. Giá hợp 
đồng cũng được điều chỉnh hàng năm theo thị trường nhưng tốc độ điều chỉnh 
chậm hơn, và không có biến động lớn như giá giao ngay. Giá giao ngay hiện tại 
tăng lên rất cao (tại khu vực ASEAN khoảng 32 USD/MMBTU, quy về năm 
2021), tuy nhiên giá hợp đồng chỉ khoảng 15 USD/MMBTU. 
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Theo dự báo mới nhất của WorldBank vào tháng 4 năm 2022, giá LNG vé 
khu vực Đông Á năm 2022 khoảng 19 USD/MMBTU, dự báo giá LNG sẽ giảm 
dần năm 2023 khoảng 14 USD/MMBTU, 2024 khoảng 13 USD/MMBTU (giá 
hiện hành). Về dài hạn từ sau 2025, giá LNG vẫn được dự báo giảm dần về 8,5 
USD/MMBTU vào 2030 và 7,5 USD/MMBTU vào 2035 (giá hiện hành). 

Theo dự báo giá LNG tại thời điểm tháng 3 năm 2022 của IHS Market, giá 
LNG (hợp đồng dài hạn) tại khu vực ASEAN là 15 USD/MMBTU năm 2022, 
giảm xuống 8,3 USD/MMBTU năm 2025, 8,05 USD/MMBTU năm 2030, 8,27 
USD/MMBTU năm 2045, 8,75 USD/MMBTU năm 2050 (giá quy về năm 2021). 
Theo dự báo này, giá LNG hợp đồng sẽ giảm về mức giá năm 2020 từ năm 2024- 
2025. 

Tại Quy hoạch điện VIII, dự báo giá LNG (giá quy về năm 2020, không tính 
trượt giá) đến Việt Nam trung bình trong giai đoạn 2021-2045 khoảng 10,6 
USD/MMBTU, giá khí đến nhà máy điện trung bình khoảng 11,8 USD/MBTU. 

Bảng 1: Chi phí sản xuất điện bình quân từ nguôn TBKHH sử dụng LNG (hệ 
số chiết khẩu 10% năm, giá quy vé năm 2020) 


Đời 


Năm bắt 
đâu vận 


hành 
(kUSD 


/MW) 


cô định | biên đôi 


(kUSD 
/MW) 


(USD 
/MWh) 


Hiệu 


(%) 


sóng 
kinh 
të 


s 


(USD | (USD 
(Năm) | (giò) | / eE cent 
/kWh) 


Tính toán chi phí sản xuất điện bình quân của hệ thống (phần nguồn điện) ở 
năm 2030, trong các trường hợp khi tăng giá LNG có kêt quả như sau: 


Bảng 2: So sánh chỉ phí sản xuất điện bình quân của nguôn TBKHH - LNG 
với chỉ phí sản xuất điện trung bình của hệ thống điện năm 2030 và tính toán độ 
nhạy khi tăng giá LNG 


Tăng | Tăng | Tăng | Tăng | Tăng | Tăng 
=. co' 
Don vi giá giá giá giá giá giá 
m 20% | 30% | 40% E pj 
Giá LNG dén nhà | USD/M 


Chi phí sán xuát 
dién binh quán cúa | UScent/ 

kWh 11.96 | 12.65 | 16.07 
UScent/ 
kWh 


nguón TBKHH - 
LNG 

Chi phí sán xuát 

dién binh quán cúa 

hé thóng 
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Tàng 
giá 
20% 


Giá cơ 
sở 
Chênh lệch giữa 
giá điện nguồn 
LNG và chi phí 1.1 
trung binh cúa hé 
thóng 


Ty lệ tăng chi phí 
sản xuât điện trung 1.5% 
bình của hệ thông 


1.68 | 2.26 


Ghi chú: Giá dién LNG, giá dién quy vé nám 2020, khóng tính truot giá 


Như vậy, với cơ cầu nguồn điện trong Quy hoạch điện VIII, khi giá LNG 
tăng 10% sẽ làm cho chỉ phí sản xuất điện trung bình của hệ thống tăng khoảng 
1,1-1,5%. 

Trong trường hợp có rủi ro về giá LNG tàng cao trên thị trường thế giới thì 
mức tăng giá sản xuất điện trung bình của hệ thống vẫn có thể chấp nhận được 
đối với Việt Nam (kiểm tra với mức tăng giá LNG cao nhất đã chứng kiến trong 
những năm vừa qua, khoảng 16,5 USD/MMBTU tương đương tăng giá khoảng 
40%), thì giá sản xuất điện trung bình của hệ thống sẽ tăng khoảng 5,9% so với 
mức giá cơ sở đã tính toán trong Quy hoạch điện VIII. Mức tăng giá này có thê 
chấp nhận được khi so sánh với tốc độ tăng giá điện trong những năm vừa qua 
(mức tăng giá điện bình quân giai đoạn 2010-2020 khoảng 5,5%/nàm). 

3.4. Vai trò của nguồn điện LNG 

Quy mô phát triển nguồn điện LNG trong Quy hoạch điện VIII được tính 
toán bằng mô hình quy hoạch động theo nguyên tắc chi phí tối thiểu. Mô hình đã 
đưa ra các phương án phát triển nguồn điện khác nhau và tự lựa chọn phương án 
đáp ứng các ràng buộc kỹ thuật và có chỉ phí tối thiểu. Vì vậy, quy mô nguồn điện 
LNG lựa chọn phát triển trong giai đoạn quy hoạch là tối ưu về mặt kinh tế đối 
với hệ thống điện Việt Nam. Nếu bỏ bớt nguồn điện LNG thì sẽ phải phát triển 
các loại hình nguồn điện năng lượng tái tạo khác cùng với các nguồn dự phòng, 
lưu trữ vì không thê phát triển thêm nhiệt điện than, nguồn thủy điện gần như đã 
cạn kiệt và nguồn khí nội địa thì có hạn, điều đó sẽ khiến vốn đầu tư và giá thành 
sản xuất điện năng tăng lên so với cơ cầu nguồn điện đã chọn lựa. 

Việc đưa vào phát triển 23.900 MW nguồn điện LNG đảm bảo độ tin cậy 
cung cấp điện trong trường hợp xảy ra chậm tiến độ các nguồn nhiệt điện than 
đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, nhất là các nguồn điện BOT chưa ký bộ hợp 
đồng BOT, hợp đồng mua bán điện (PPA). Nếu không phát triển các nguồn nhiệt 
điện than nêu trên và chậm nguồn LNG ở miền Trung hoặc miền Nam thì sẽ không 
đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện theo tiêu chí quy hoạch (LOLE < 12 giờ/năm) 
với năm nước khô hạn. Nếu chậm nguồn LNG ở mièn Bắc, thì độ tin cậy cung 
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cáp dién së không đảm bảo tiêu chí quy hoạch ngay cả với năm nước trung binh, 
và sẽ gây thiếu điện với năm nước khô hạn. 

Do hạn chế của nguồn cung cấp nhiên liệu sơ cấp trong nước, các nước trong 
khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã tiến hành phát triển nhiệt điện khí sử dụng 
LNG nhập từ nhiều năm trước. Những nước có sản lượng điện khí LNG cao bao 
gồm Nhật Bản (345 tỷ kWh, chiếm 34,4 % tổng sản lượng điện), Hàn Quốc (149 
tỷ kWh, 26,1%), Đài Loan (99 tỷ kWh, 35,4%). 

3.5. Rủi ro trong triển khai 

- Đối với các dự án IPP do nhà đầu tư trong nước thực hiện (Nhơn Trạch 3,4 
do PV Power làm chủ đầu tư; Hiệp Phước của Công ty TNHH Hiệp Phước): khó 
khăn lớn nhất là thu xếp vốn từ các tó chức tín dụng trong và ngoài nước. Các chủ 
đầu tư đang đàm phán hợp đồng PPA với EVN. Tuy chưa đạt được thỏa thuận 
trong PPA nhưng các chủ đầu tư đều đang chủ động thực hiện để đảm bảo tiến độ 
dự án (san lấp mặt bằng, các hạng mục hạ tầng và lựa chọn Tổng thầu EPC). 

- Đối với các dự án IPP có sự tham gia nhà đầu tư nước ngoài (Bạc Liêu của 
DOE; Long An 1, 2 của Liên danh Vinacapital- và GS Energy; Quảng Trị của 
Liên danh T&T và Tó hop nhà dàu tu Hàn Quốc): Các dự án này cũng gặp khó 
khăn trong thu xếp vốn do phải đáp ứng các yêu cầu của các tổ chức cho vay vốn. 
Các bên cho vay thường đưa ra các yêu cầu để hạn chế, giảm thiểu tối đa các khả 
năng xảy ra các rủi ro. Trong đó có nhiều yêu cầu không phù hợp với quy định 
pháp luật hiện hành của Việt Nam. 

Ví dụ như với dự án Bạc Liêu, DOE đã yêu cầu trong PPA phải cam kết: 


+ Về bao tiêu sản lương điên: Nếu bên mua (E VN khóng mua hoác khóng 
tiép nhán dién cúa nhà máy thi phai chấp nhận cam kết nghĩa vụ bao tiêu sản xuất 
điện hoặc trả một khoản tiền nhất định cho sản lượng điện nhất định theo thỏa 
thuận giữa hai bên. 

+ Về chuyển tiếp giá LNG: giá LNG và các chỉ phí liên quan trong PPA sẽ 
được áp dụng cơ chế chuyển giá nhiên liệu vào giá bán điện (pass-through). 

+ Vë đấu nói và truyén tải: Hợp đông PPA cân phải quy định Chính phủ 
(hoặc cơ quan được Chính phú chỉ định) đứng ra chịu trách nhiệm về các rủi ro 
liên quan đến tiễn độ dự án đấu nói và truyền tải, các sự có lưới điện và truyén 
tải trong thời gian hoạt động của dự án ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành của 
nhà máy và doanh thu của Dự án. 

+ Vë Bảo đảm thanh toán nghĩa vụ của bên Mua điện: Hợp đồng PPA có 
quy định về đảm bảo của Chính phủ (Bộ Tài chính hoặc một cơ quan do Chính 
phủ chỉ định) về việc sẽ thay thế EVN thanh toán tiên điện cho bên bán điện trong 
trường hop EVN không con chức náng la mót bén mua bán dién theo hop dóng 
PPA hoác EVN roi vao tinh trang mát khả năng thanh toán tạm thời ở một thời 
điểm nhất định. Trong trường hợp PPA phải chấm dứt do EVN không có khả năng 
thanh toán, nhà đâu tư yêu cầu Chính phủ (Bộ Tài chính hoặc một cơ quan do 
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Chính phu chi dinh) bói thường thiệt hại trực tiếp và các thiệt hại phát sinh thực 
tê do vi phạm hợp đông. 

+ Vë Cam kết chuyển đổi ngoại tệ ra nước ngoài và Tỷ giá hồi đoái: Được 
đảm bảo của Chính phủ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cho phép công ty được 
tiếp cận với nguôn dự trữ ngoại hồi của quốc gia dé thanh toán các nghĩa vụ trả 
nợ theo cam kết định kỳ hàng tháng và dé nhập khẩu nhiên liệu khí LNG cho nhà 
máy. Được chuyển đổi ngoại tệ theo tỷ giá công bó chính thức của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam từ nguôn dự trữ ngoại tệ quốc gia đảm bảo doanh thu tính 
theo đô-la Mỹ đủ trang trải các ngka vu tra no. 


F Ngoài ra còn có các yêu câu khác: Luật áp dụng nhà đâu tư dé nghị áp 
dụng Luật điều chỉnh hợp đông PPA là Luật Anh và ngôn ngữ là song ngữ tiếng 
Anh và tiếng Việt; Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đông PPA bằng trọng tài 
quốc tế theo thông lệ các hợp đông quốc tế 


4. Đề xuất và kiến nghị 

Bộ Công Thương xin có một số đề xuất và kiến nghị như sau: 

(i) Quy hoạch điện VIII đã được Bộ Công Thương trình tại Tờ trình số 
2279/TTr-BCT ngày 29 tháng 4 năm 2022, đảm bảo cấp đủ điện phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội. 

(11) Về điện mặt trời: Quy hoạch điện VIII đã không đưa các nguồn điện mặt 
trời đã được phê duyệt bô sung Quy hoạch điện VII điều chỉnh nhưng chưa vận 
hành vào cân đối cung - cầu điện năng. Tuy nhiên, xét tới các rủi ro về pháp lý có 
thê phát sinh trong trường hợp giãn tién độ của các dự án đã được chấp thuận nhà 
đầu tư và các nguồn điện mặt trời là nguồn điện năng lượng tái tạo, phát huy tiêm 
năng năng luọng so cáp trong nuóc, giàm su phu thuóc vào nhâp kháu nén cán 
duoc xem xét dé trién khai vói diéu kién phái duoc kiém soát chát ché. Bó Cóng 
Thuong kién nghi Thú tuóng Chính phủ xem xét chấp thuận: 

- Tiếp tục cho phép trién khai dé đưa vào vận hành trong giai đoạn đến năm 
2030 các dự án/phần dự án đã hoàn thành thi công với tông công suất khoảng 
452,62 MW và các dự án đã được quy hoạch, đã được chấp thuận nhà đầu tư với 
tông công suất khoảng 1975,8 MW nhưng chưa vận hành. Tuy nhiên, các dự án 
này cần phải tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, bám 
sát khả năng hấp thụ của hệ thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất 
của lưới điện; tuân thủ theo đúng cơ chế giá điện tại thời điểm đưa vào vận hành, 
tự chịu trách nhiệm về hiệu quả dự án theo cơ chế được duyệt. 

Trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận các dựá án này được 
tiếp tục triển khai trong giai đoạn đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện của 
hệ thống năm 2030 khoảng 133.878,5 MW đối với phương án cơ sở và khoảng 
148.358,5 MW đối với phương án phụ tải cao phục vụ điều hành. 

- Giãn tién độ các dự án điện mặt trời đã được quy hoạch nhưng chưa được 
chấp thuận nhà đầu tư với tổng công suất 4.136,25 MW sang giai đoạn sau năm 
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2030. Định kỳ hàng năm thực hiện rà soát, tính toán khả năng hấp thụ của hệ 
thống điện quốc gia và khả năng giải tỏa công suất cục bộ, vận hành an toàn kinh 
tế của hệ thống. Trường hợp cần thiết xem xét báo cáo Chính phủ cho phép đây 
lên giai đoạn trước năm 2030 nếu các nguồn khác chậm tiến độ để đảm bảo cung 
ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tranh thủ mức giá ngày 
càng rẻ của điện mặt trời. 

(iii) Các dự án LNG dự kiến phát triển trong Quy hoạch điện VIII đến năm 
2030 với tổng công suất 23.900 MW (chiếm 16,4%) là cần thiết, góp phần đa dạng 
hóa các loại hình nguồn điện, giảm nhiệt điện than, đảm bảo an toàn vận hành hệ 
thống và phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 55/NQ-TW. 

(iv) Theo mục tiêu Nghị quyết 55-NQ/TW đã nêu “Dú năng lực nhập khẩu 
khí tự nhiên hóa lỏng LNG khoảng 8 tỷ m3 vào năm 2030 và khoảng 15 tỷ m3 vào 
năm 2045”; tổng công suất các nguôn điện đến năm 2030 đạt khoảng 125-130 
GW. Như vậy, nhu cầu nhập khẩu LNG và tổng công suất các nguồn điện đến 
năm 2030 dự kiến phát triển trong Quy hoạch điện VIII cao hơn mức nêu tại Nghị 
quyết 55-NQ/TW. Do đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cân nhắc sự cần thiết 
xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị hoặc hướng dẫn của Ban Kinh tế Trung ương 
về các chỉ tiêu nêu trên trước khi phê duyệt Quy hoạch điện VIII. 

Bộ Công Thương kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. YH 
Nơi nhận: $ n 
- Nhu trên; . 

- PTTgCP Lë Ván Thành (dé b/c); 
- VPCP; 


- Bộ trưởng (để b/c); 
- Luu: VT, ÐL. 
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